
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh CMTND Điểm
1 Nguyễn Hoàng Anh 16/06/1987 Hải Phòng 031390457 35
2 Nguyễn Thị Anh 10/02/1987 Nghệ An 186488579 27
3 Phạm Tuấn Anh 19/11/1985 Ninh Bình 024425771 39
4 Võ Thiên Hải Anh 19/07/1989 TP.HCM 024183711 35
5 Tôn Long Nhất Âu 07/04/1988 Quảng Ngãi 212735458 36
6 Phạm Hoàng Bảo 01/02/1979 TP.HCM 023088923 34
7 Trần Thị Kiều Diễm 13/08/1984 Tiền Giang 311773620 20
8 Phạm Thị Ngọc Diệp 01/01/1987 Nam Định 162881728 39
9 Nguyễn Khắc Điệp 01/01/1985 Tiền Giang  311819634 36
10 Trần Vinh Dự 10/12/1977 Nam Định 465827796 36
11 Trần Hoài Đức 08/02/1987 Đồng Nai 271714085 33

12
Nguyễn Thị Thanh 
Dung 28/10/1984 Đà Nẵng 201493298 32

13 Lê Viết Dũng 01/06/1986 Thanh Hóa 172753768 38
14 Nguyễn Tiến Dũng 24/02/1985 Đà Nẵng 201507173 30
15 Trần Trí Dũng 07/05/1990 TP.HCM 024275045 34
16 Trịnh Minh Được 01/07/1987 ĐakLak 024352382 45
17 Ngô Mạnh Duy 12/12/1982 TP.HCM 023592817 42
18 Nguyễn Quốc Duy 12/02/1988 Cần Thơ 362252420 28
19 Bùi Trần Trà Giang 19/09/1987 Quảng Ngãi 212600712 43
20 Nguyễn Trọng Giáp 15/03/1984 Thanh Hóa 172425968 34
21 Dương Lệ Hà 18/05/1986 Buôn Ma Thuột 240848060 39
22 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/10/1988 Bến Tre 321286124
23 Lê Hiếu Hạnh 21/05/1989 Phú Yên 221248307
24 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 19/01/1985 TP.HCM 023944537 36
25 Lê Thị Xuân Hào 20/10/1986 Quảng Nam 205202231 34
26 Huỳnh Thị Đông Hiền 25/12/1989 Khánh Hòa 225407999 33
27 Nguyễn Ngọc Hiền 20/09/1982 Cần Thơ 361931721 29
28 Nguyễn Đăng Khoa 05/12/1988 TP.HCM 024122872 42
29 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/01/1973 Kiên Giang 024370641 28
30 Thi Diễm Lan 28/12/1988 TP.HCM 024412677 37
31 Nguyễn Thị Hồng Liên 17/05/1989 Bình Thuận 261062251 41
32 Hồ Phan Khánh Linh 21/04/1987 Quảng Trị 197193636 29
33 Lý Thị Trúc Linh 09/02/1985 Bình Dương 280845483 34
34 Phạm Hữu Lộc 14/06/1986 TP.HCM 023831498 26
35 Nguyễn Duy Long 31/01/1989 Lâm Đồng 250783619 33

36
Nguyễn Phạm Thành 
Long 05/10/1988 TP.HCM 280888247 28

37 Hồ Kiến Lực 21/10/1990 TP.HCM 024326966



38 Nguyễn Hữu Lý 15/11/1976 Quảng Nam 240545279 29
39 Trần Lê Nguyệt Minh 27/10/1991 TP.HCM 024451997 24
40 Trần Duy Nam 12/07/1987 Quảng nam 205306428 35
41 Lê Minh Ngọc 02/06/1974 Hà Nội 011820563 34
42 Nguyễn Trọng Nguyên 15/10/1982 TP.HCM 023791465 25
43 Trần Út Ni 01/01/1985 Quảng Ngãi 212231065 34
44 Khương Đại Phong 11/12/1985 TP.HCM 023926258
45 Lê Anh Phú 27/06/1977 Quảng Trị 273049003 32
46 Nguyễn Tiến Phúc 07/09/1984 Hà Nội 012259568 36
47 Trần Xuân Phúc 05/02/1988 Khánh Hòa 225326658 40
48 Hà Văn Phương 19/10/1976 Thái Bình 370791249 31
49 Trần Kim Phượng 31/03/1987 Long An 301208404 30
50 Trương Công Qúi 19/12/1990 Bình Dương 280966663 29
51 Vũ Thị Thuyền Quyên 06/09/1968 Nam Định 024437802
52 Đinh Nữ Tố Quỳnh 13/07/1987 Quảng Ngãi 212631071 31
53 Nguyễn Thị Quỳnh 27/05/1989 Thanh Hóa 173430097 26
54 Lê Bá Tài 27/03/1990 TP.HCM 024326951
55 Nguyễn Minh Tâm 09/04/1987 TP.HCM 024050873
56 Nguyễn Văn Tân 25/12/1967 TP.HCM 022780347 25

57 Phạm Thùy Ngọc Thạch 27/01/1985 TP.HCM 023980558 24
58 Trần Lưu Vĩnh Thái 31/07/1975 Cần Thơ 024597560 29
59 Nguyễn Quốc Thắng 07/11/1981 Bà Rịa 273059826 36
60 Vũ Ngọc Thắng 11/08/1989 Đồng Nai 271830475 31
61 Nguyễn Ngọc Thanh 03/02/1982 Long An 301049335
62 Trần Ngọc Thảo 31/05/1985 Châu Đốc  351721906 36
63 Võ Thị Thu Thảo 24/06/1985 Bình Định 215009086 19
64 Liễu Quỳnh Thiệp 02/09/1981 Lạng Sơn 017123810 29
65 Lê Ngọc Thơ 01/01/1987 Cần Thơ 362198922 27
66 Phùng Thị Ngọc Thư 17/12/1983 TP.HCM 225178744 35
67 Nguyễn Thương Tín 05/08/1988 TP.HCM 024147490 41
68 Hoàng Bảo Toàn 21/07/1981 Quảng Ngãi 023471845 39
69 Lê Nguyễn Thu Trang 04/08/1989 TP.HCM 024398832 39
70 Trần Thị Đoan Trang 05/02/1989 Bình Định 024215098 37

71 Nguyễn Phạm Minh Trí 07/09/1987 TP.HCM 024278049 27
72 Lâm Quỳnh Tú 12/06/1989 Kon tum 233102198 43
73 Nguyễn Đức Tuấn 09/07/1973 TP.HCM 022844775 29
74 Phạm Minh Tuấn 22/11/1989 ĐakLak 240959301 36
75 Phạm Hoàng Tùng 16/12/1983 TP.HCM 023791487



76
Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền 06/03/1983 Tiền Giang 311853218 22

77 Nguyễn Thị Bé Vy 29/07/1987 Đồng Tháp 341356570 35
78 Thái Phương Vy 26/11/1989 TP.HCM 024512701 37
79 Lương Thị Thu Xinh 30/09/1980 Phú Yên 024718608 37

80
Nguyễn Hoàng Bảo 
Châu 31/10/1988 TP.HCM 271904051 32

81 Nguyễn Thị Mai Trinh 08/12/1985 TP.HCM 024016990 21
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